NỘI DUNG ÔN TẬP ĐỊNH KÌ-KÌ II
NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: ĐỊA LÍ

1. Khối 10:
+ Trắc nghiệm ôn các bài 16, 17, 18, 21.
+ Vẽ biểu đồ kết hợp.
[bookmark: _Hlk191122981]+ Các công thức tính gồm: tỉ trọng, mật độ dân số, tỉ số giới tính, gia tăng tự nhiên.
+ Lý thuyết bài 17 mục II, bài 18 mục III, bài 21 mục III

2. Khối 11:
+ Trắc nghiệm bài 16, 17, 19, 20.
+ Vẽ biểu đồ miền.
+ Các công thức tính mật độ dân số, tốc độ tăng trưởng, cơ cấu, bình quân thu nhập. 
+ Lý thuyết bài 16 mục I, bài 17 mục I, bài 19 mục III.

3.  Khối 12:
+ Trắc nghiệm ôn bài 16,17, 19, 20.
+ Vẽ biểu đồ tròn 3 thành phần.
+ Các công thức tính mật độ dân số, tốc độ tăng trưởng, cơ cấu, năng suất.










SỞ GD VÀ ĐT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
         Trường THPT Nguyễn Văn Linh
                         Tổ Địa lí

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	TNKQ nhiều lựa chọn
	TNKQ đúng - sai
	TNKQ trả lời ngắn
	Tự luận
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Chủ đề 1
Địa lí các ngành kinh tế 
	Bài 16. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông.(2,0đ)

	2
	1
	
	2
	2
	
	
	1
	
	
	
	
	20

	
	
	Bài 17. Thương mại và du lịch.(4,0đ)
	2
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	2*
	40

	2
	Chủ đề 2
Địa lí các vùng kinh tế

	Bài 19. Khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.(2,5đ)
	4
	1
	
	2
	2
	
	
	1
	
	
	
	
	25

	
	
	Bài 20. Phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng.(1,5đ)
	4
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	15

	Tổng số câu
	12
	4
	
	4
	4
	
	
	4
	
	
	
	2
	24

	Tổng số điểm
	3,0
	1,0
	
	1,0
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	
	3,0
	10,0

	Tỉ lệ %
	40 
	20
	10
	30
	100





 Nhận biết: 16 ý = 4,0 điểm; Thông hiểu: 12 ý  = 3,0 điểm; Vận dụng: 2 câu = 3,0 điểm (tự luận)






















SỞ GD VÀ ĐT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
         Trường THPT Nguyễn Văn Linh 
                         Tổ Địa lí 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II NĂM HỌC 2024 - 2025 
MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	TNKQ nhiều lựa chọn 
	TNKQ đúng – sai
	TNKQ trả lời ngắn
	Tự luận
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Địa lí dân cư.
(4,5 đ)
	Dân số và gia tăng dân số. cơ cấu dân số. (1,5đ)
	4
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	15%

	
	
	Phân bố dân cư và đô thị hóa. (3,0đ)
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	1*
	30%

	2
	Các nguồn lực, một số tiêu chí đánh giá sự phát triể kinh tế. (2,5 đ)

	Các nguồn lực phát triển kinh tế. (2,5đ)
	4
	2
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	25%

	
	Địa lí các ngành kinh tế. (3,0đ)
	Địa lí các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. (3,0đ)
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1*
	
	30%

	Tổng số câu/ý
	14
	2
	
	2
	2
	
	
	4
	
	
	1
	1
	

	Tổng số điểm
	3,5
	0,5
	
	1,0
	
	1,0
	
	
	2,0
	2,0
	10

	Tỉ lệ %
	40
	10
	10
	40
	100


 Nhận biết: 16 ý = 4,0 điểm; Thông hiểu: 8 ý  = 2,0 điểm + 2,0 điểm tự luận; Vận dụng: 2,0 điểm tự luận





















SỞ GD VÀ ĐT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trường THPT Nguyễn Văn Linh
Tổ Địa lí
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II NĂM HỌC 2024 - 2025 MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 11
THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	

TT
	

Chương/ chủ đề
	

Nội dung/đơn vị kiến thức
	
Mức độ đánh giá
	Tỉ lệ
%
điểm

	
	
	
	TNKQ nhiều lựa chọn
	TNKQ đúng – sai
	TNKQ trả lời ngắn
	Tự luận
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
(5,0 đ)
	Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư xã hội
Hoa Kỳ (2,5đ)
	

4
	

1
	
	

2
	

2
	
	
	

1
	
	
	
	
	

25%

	
	
	Kinh tế Hoa Kỳ
(2,5đ)
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1*
	25%

	2
	
Liên bang Nga (5,0 đ)
	Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư xã hội Liên bang Nga
(3,0đ)
	

4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

1*
	
	

30%

	
	
	Kinh tế Liên
bang Nga (2,0đ)
	5
	1
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	20%

	Tổng số câu/ý
	14
	2
	
	2
	2
	
	
	4
	
	
	1
	1
	

	Tổng số điểm
	3,5
	0,5
	
	1,0
	
	1,0
	
	
	2,0
	2,0
	10

	Tỉ lệ %
	40
	10
	10
	40
	100



        Nhận biết: 16 ý = 4,0 điểm; Thông hiểu: 8 ý = 2,0 điểm + 2,0 điểm tự luận; Vận dụng: 2,0 điểm tự luận




